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	ĐÔI NAM GIAI ĐOẠN 2

ĐÔI NAM NỮ GIAI ĐOẠN 2
	1 -> 4

	Bán kết + Chung kết + 3-4

Bán kết + Chung kết + 3-4


BÓNG BÀN  ĐÔI NAM (8 đôi)
	
	BẢNG A
	1
	2
	3
	4
	 Số trận 

thắng
	Xếp hạng

	1
	Lê Phước          (ĐHNHTPHCM)
Đăng Văn Mạnh
	
	
	
	
	
	

	2
	Đỗ Trọng Minh
Hồ Văn Anh Tuấn  (HSBC)
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Chí Thành Đạt

Nguyễn Hiếu Toàn (NH Đông Á)
	
	
	
	
	
	

	4
	Huỳnh Quyết Định

Lê Nhật Huy  (NHNN - CNTPHCM)
	
	
	
	
	
	


	
	BẢNG B
	1
	2
	3
	4
	 Số trận 

thắng
	Xếp hạng

	1
	Nguyễn Quốc Bình

Lê Nhật Huy    (VietinBank)
	
	
	
	
	
	

	2
	Lê Hà Giang (NHNNTrung ương)

Đỗ Ngọc Sơn
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Đình Tài

Đào Hồng Lĩnh (NH Á Châu)
	
	
	
	
	
	

	4
	Hồ Hoàng Giang

Hồ Anh Trang  (BIDV)
	
	
	
	
	
	


BÓNG BÀN ĐÔI NAM NỮ (7 đôi)

	
	BẢNG A
	1
	2
	3
	 Số trận thắng
	Xếp hạng

	1
	Kiều Thanh Duy (CitiBank)
Hoàng Kim Bảo Duyên
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Ngọc Đăng 

Nguyễn Thị Tứ    (VietinBank)
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Hồng Minh
Nguyễn Ngọc Hiếu (NH Đông Á)
	
	
	
	
	


	
	BẢNG B
	1
	2
	3
	4
	 Số trận 

thắng
	Xếp hạng

	1
	Trần Bá Phúc  (ĐHNHTPHCM)
Đỗ Thị Nguyệt Trinh
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn Linh
Hồ Ngọc Trâm      (NH Á Châu)
	
	
	
	
	
	

	3
	Võ Trọng Nhân  (HSBC)
Châu Thị Ngọc Hân
	
	
	
	
	
	

	4
	Trần Văn Cư    (BIDV)
Võ Thị Minh Nghĩa
	
	
	
	
	
	


BÓNG BÀN ĐÔI NỮ (4 đôi)

	
	BẢNG 
	1
	2
	3
	4
	 Số trận 

thắng
	Xếp hạng

	1
	 Nguyễn Hồng Sương

Võ Thị Mỹ Tinh  (NH Á Châu)
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Nguyệt Nga (VietinB)

Nguyễn Ngọc Khánh Trang
	
	
	
	
	
	

	3
	Trần Thị Mỹ Hạnh
Trương Thị Hạnh (ĐHNHTPHCM)
	
	
	
	
	
	

	4
	Phạm Anh Thúy Ái
Lê Thị Thanh Thủy (BIDV)
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